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           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                                                          Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
 Sơn Hà Toàn Tiến                                 

                                                                                                            

                               BẢNG BÁO GIÁ THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ
                (V/v : Áp dụng giá bán lẻ niêm yết Thái Dương Năng  Sơn Hà trên toàn quốc)
Thái Dương Năng Ф47 
	STT
	TÊN SẢN PHẨM
(Ống chân không Ф47)
	Mã sản phẩm
	Thông số lắp đặt (mm)       (Dài× Rộng× Cao)
	Đơn giá

(VND)

	1
	Thái dương năng 15 ống-Ф47
	TDN47-120
	1150x1690x1100
	6.180.000

	2
	Thái dương năng 18 ống-Ф47
	TDN47-140
	1350x1690x1100
	6.850.000

	3
	Thái dương năng 21 ống-Ф47
	TDN47-160
	1550x1690x1100
	7.800.000

	4
	Thái dương năng 24 ống-Ф47
	TDN47-190
	1750x1690x1100
	8.800.000

	5
	Thái dương năng 27 ống-Ф47
	TDN47-220
	1950x1690x1100
	9.850.000

	6
	Thái dương năng 30 ống-Ф47
	TDN47-250
	2150x1690x1100
	11.200.000


Thái Dương Năng Ф58

	STT
	TÊN SẢN PHẨM
(Ống chân không Ф 58)
	Mã sản phẩm
	Thông số lắp đặt (mm)

(Dài x Rộng x Cao)

	Đơn giá
(VND)

	1
	Thái dương năng 14 ống - Ф 58
	TDN58-140
	1280 x 1780 x 1350
	7.150.000

	2
	Thái dương năng 16 ống - Ф 58
	TDN58 - 160
	1480 x 1780 x 1350
	7.950.000

	3
	Thái dương năng 18 ống - Ф 58
	TDN58 - 180
	1640 x 1780 x 1350
	8.850.000

	4
	Thái dương năng 20 ống - Ф 58
	TDN58 - 200
	1830 x 1780 x 1350
	9.200.000

	5
	Thái dương năng 24 ống - Ф 58
	TDN58 - 240
	2150 x 1780 x 1350
	11.200.000

	6
	Thái dương năng 28 ống - Ф 58
	TDN58 - 300
	2420 x 1780 x 1350
	12.900.000

	7
	Bình nước phụ
	BNP01
	
	   600.000

	8
	Chi phí phát sinh khi lắp đặt mái nghiêng
	
	   100.000


Thái Dương Năng công nghiệp

	STT
	TÊN SẢN PHẨM

(Kiểu hệ giàn công nghiệp)
	Mã sản phẩm
	Thông số lắp đặt (mm)
(Dài x Rộng x Cao)
	Đơn giá

(VND)

	1
	Thái Dương Năng hệ giàn công nghiệp  50 ống - Ф47
	TDN47 - 500
	Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế
	21.500.000

	2
	Thái Dương Năng hệ giàn công nghiệp 100 ống - Ф47
	TDN47-1000
	Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế
	38.500.000

	3
	Thiết bị điện công suất 6000W có hỗ trợ thiết bị điều khiển nhiệt độ và chống giật
	4.800.000


Bảng thông báo này có giá trị từ ngày 01/06/2010. Tất cả các bảng giá trước ngày này không còn hiệu lực !

